
Danh sách Dự án Quy mô nhỏ cấp cơ sở sẽ được ký kết vào ngày 5/12/2018 

1. Dự án “Hỗ trợ phương tiện đưa đón nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam tại 

Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam, huyện Hòa Vang,  thành phố 

Đà Nẵng” 

2. Dự án “Cung cấp trang thiết bị Y tế cho Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị” 

3. Dự án “Xây dựng Trường Tiểu học xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên” 

4. Dự án “Xây dựng Trường tiểu học xã Xuân Ninh, tỉnh Nam Định” 

5. Dự án “Mở rộng Trạm Y tế xã Bình Chân, tỉnh Hòa Bình” 

6. Dự án “Xây dựng Trường tiểu học xã Nghi Mỹ, tỉnh Nghệ An” 

7. Dự án “Xâu dựng Đường giao thông xã Sơn Mẫu, tỉnh Quảng Ngãi” 

8. Dự án “Rà phá bom mình nhân đạo vì sự an toàn và phát triển của cộng đồng, tỉnh 

Quảng Bình” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hợp tác Viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm tài khóa 2018  

「Dự án Hỗ trợ Phương tiện đưa đón phục vụ cho các cháu nạn nhân chất độc màu 

da cam Tp Đà Nẵng」 

 

1) Khái quát dự án  

1. Hỗ trợ xe buýt cỡ nhỏ (29 người) đưa đón phục vụ cho các cháu nạn nhân chất độc 

màu da camn, người khuyết tật của Trung tâm VAVA tại Tp Đà Nẵng. 

2. Với việc thực hiện dự án này, đảm bảo các nạn nhân chất độc màu da cam, các 

cháu khuyết tật và cán bộ nhân viên của Trung tâm di chuyển giao thông an toàn, 

ổn định, tạo điều kiện cho các cháu nạn nhân chất độc màu da cam tham gia vào 

các hoạt động xã hội bên ngoài, thông qua đó tăng cường của sự thấu hiểu của 

người dân đối với người khuyết tật và mở rộng cơ hội tham gia vào xã hội của các 

nạn nhân chất độc màu da cam. 

 

2) Địa phương tiếp nhận viện trợ và hiện trạng  

1. Tp Đà Nẵng  

2. Ảnh hưởng của chất độc màu da cam rải xuống Việt Nam vào thời kỳ chiến tranh Việt 

Nam kéo dài sang cả thế hệ thứ 3, thế hệ thứ 4 và số trẻ em khuyết tật, người khuyết 

tật chịu ảnh hưởng của chất độc màu da cam tại Tp Đà Nẵng ước tính vào khoảng 

5,000 người (Theo khảo sát của Sở Lao động Thương binh Xã hội Tp Đà Nẵng). 

3. Trung tâm các trẻ em nạn nhân chất độc màu da cam và người khuyết tật là cơ sở do 

Trung ương hội nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam (VAVA) chi nhánh Đà Nẵng 

vận hành nằm tại ngoại ô cách trung Tp Đà Nẫng 30 km. Hiện có khoảng 70 trẻ em 

nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật từ 6 đến 40 tuổi đăng ký sử dụng trung 

tâm và một ngày Trung tâm tiếp đón khoảng 40 người đến sử dụng dịch vụ (nhiều 

người trong số này bị khuyết tật về trí tuệ từ nhẹ, trung bình, hội chứng down, khiếm 

thính). 

4. Công tác đưa đón nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật của Trung tâm đang 

được thực hiện bởi 1 phương tiên duy nhất là xe Haiesu (9 chỗ) do Unicef trao tặng 

vào năm 2000. Phương tiện này cũng đã bị xuống cấp rất nhiều và số người sử dụng 

vượt qua số người quy định có khả năng gây mất an toàn. Ngoài ra, nếu Trung tâm 

không thể đưa đón thì các nạn nhân chất độc màu da cam không thể đến Trung tâm để 

sử dụng các dịch vụ. Vì vậy, việc trang bị phương tiện đưa đón là công việc cấp bách. 

 
Quang cảnh khi đưa đón với số lượng lớn hơn quy định bằng xe Haiesu hiện có của 

Trung tâm  



 

3) Số tiền viện trợ: 56.793 USD 
 

4) Đơn vị thực hiện: Trung ương hội nạn nhân chất độc màu da cam, chi nhánh 

Đà Nẵng (DAVA)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Hợp tác Viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm tài khóa 2018 

「Dự án cung cấp thiết bị y tế cho khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị」 

 

1) Khái quát dự án 

1. Cung cấp máy thở nhân tạo đa chức năng, dụng cụ hỡ 

trợ hô hấp, máy đo SPO2, máy truyền dịch cho phòng 

điều trị tích cực trẻ sơ sinh của khoa nhi, bệnh viện Đa 

khoa Quảng Trị.   

2. Việc thực hiện dự án này sẽ hỗ trợ cho việc chẩn đoán 

sớm bệnh tim bẩm sinh và thiếu oxy, từ đó có thể tiến 

hành điều trị có tể tránh những tổn thương cho não, 

điều trị bệnh viêm phổi nặng, suy hô hấp, các chứng 

bệnh truyền nhiễm ở trẻ sơ sinh, viên đại tràng có tính 

hoại tử v.v…giúp giảm tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh. 

Khoảng 600 trẻ sơ sinh (hàng năm) của tỉnh Quảng Trị 

và các tỉnh xung quanh sẽ được điều trị và hưởng lợi từ 

việc thực hiện dự án này. 

2) ．Đia phương tiếp nhận viện trợ và hiện trạng 

1. Thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị  

2. Bệnh viên Đa khoa tỉnh Quảng Trị là cơ sở y tế có quy mô lớn nhất tại 

Tỉnh. Đặc biệt, liên quan đến điều trị trẻ sơ sinh, bệnh viện là cơ sở y tế duy 

nhất của Tỉnh. Số lượng trẻ sơ sinh bị bệnh nặng năm 2017 tại tỉnh là 734 

trẻ, bệnh viện tiếp nhận điều trị cho khoảng 80% số trẻ sơ sinh vào khoảng 

588 trẻ. Tỉnh lệ tử vong của trẻ sơ sinh là 2,1 %, cao hơn hẳn tỉ lệ bình quân 

của toàn quốc là 1,3%. Tại bệnh viện đa khoa Quảng Trị, do thiếu các trang 

thiết bị dụng cụ y tế như máy hô hấp như tạo v.v..hàng tháng bệnh viên phải 

chuyển khoảng 10 bệnh nhi lên bệnh viện Huế cách 70 km với thời gian di 

chuyển khoảng 1 tiếng, trong khoảng thời gian di chuyển đó, nhiều trường 

hợp bệnh nhi đã tử vong. 

 
            Trẻ sơ sinh đang dược điều trị 

3) Tổng số tiền viện trợ:  83.043 USD 

4) Đơn vị thực hiện dự án: Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị 

 

クアンチ省 



Hợp tác Viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm tài khóa 2018 

「Dự án Xây dựng lớp học mới cho trường Tiểu học xã Phượng Tiến, tỉnh THái 

Nguyên」 

 

1) Khái quát dự án 

1. Xây dựng 1 dãy lớp học (4 phòng học khoảng 282 

m2) cho trường Tiểu học xã Phượng Tiến nơi mà một 

số em học sinh phải học chia thành 2 ca do thiếu 

phòng học, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục tiểu 

học. 

2. Việc xây dựng lớp học mới thông qua dự án này sẽ 

giúp đảm bảo số phòng họp cần thiết, qua đó giúp tất 

cả các em học sinh có thể học cả cả ngày.  

 

2) ．Địa phương nhận viện trợ và hiện trạng 

1. Xã Phượng Tiến, Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên 

(Dân số khoảng 4.1 nghìn người)  

2. Trường Tiểu học Phượng Tiến là cơ sở chính của 3 trường tiểu học của xã, 

tổng số học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 là 154 học sinh và 15 giáo viên 

(trong đó có 6 giáo viên chuyên môn). Hiện tại, trường đang tận dụng cơ sở 

hiện tại để có tổ chức 8 lớp học, tuy nhiên số phòng họp không đủ cho các 

lớp, và một số học sinh buộc phải học 2 ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp học được xây dựng vào năm 1996 

       

 

3) Số tiền viện trợ: 79.916 USD 

 

4) Đơn vị thực hiện: Ủy ban Nhân dân Xã Phượng Tiến 
 

 

  

タイグエン省 



ナムディン省 

Hợp tác Viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm tài khóa 2018 

「Dự án xây dựng nhà học mới cho trường tiểu học xã Xuân Ninh, tỉnh Nam Định」 

 

1) Khái quát dự án 

   Xây dựng 1 dãy lớp học (5 phòng học khoảng 376,6 m2) cho 

trường Tiểu học xã Xuân Ninh nơi mà một số em học sinh phải học 

chia thành 2 ca do thiếu phòng học, qua đó nâng cao chất lượng giáo 

dục tiểu học. 

 

2) Địa phương nhận viện trợ và hiện trạng 

1. Xã Xuân Ninh Huyện Xuân Trường Tỉnh Nam Định (Dân 

số khoảng 1.7 vạn người)  

2. Trường Tiểu học Xã Xuân Ninh là trường tiểu học duy 

nhất của xã, với tổng số em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 là 

462 em đang học. Do thiếu phòng học, trong số 14 lớp 

học, có 10 lớp không thể học cả ngay theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo mà buộc phải học nữa ngày.  

 
                Bên trong lớp học của khu phòng họp duy nhất của trường 

 

3) Số tiền viện trợ: 85.551 USD 

 

4) Đơn vị thực hiện: Ủy ban Nhân dân Xã Xuân Ninh 
 

 

 

 

 

 

 



Dự án “Mở rộng Trạm Y tế xã Bình Chân, tỉnh Hòa Bình” trong khuôn khổ 

Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính Phủ Nhật Bản năm 2018 

1. Giới thiệu dự án 

1) Để cải thiện môi trường y tế xã Bình Chân, Dự án sẽ xây dựng mới 1 dẫy 

nhà khám bệnh (toà nhà 1 tầng, với 11 phòng, 1 khu vệ sinh, diện tích 

357.4m2) 

2) Nhờ vào Dự án này, khoảng 3500 người dân sống ở xã Bình Cân sẽ có thể 

tiếp cận được dịch vụ y tế an toàn và đảm bảo vệ sinh. 

2. Khu vực đối tượng thụ hưởng và hiện trạng 

1) Xã Bình Chân, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình (dân số khoảng 3500 người) 

2) Trạm Y tế xã Bình Chân bị thiệt hại lớn do một cơn lốc xoáy đổ bộ vào 

tháng 2/2018, hiện trạng thì không thể sử dụng được. Do vậy, hiện tại Xã 

Bình Chân đang mượn tạm dẫy  nhà của trường mẫu giáo trong xã để làm 

nơi khám bệnh. Tuy nhiên, do diện tích, không gian bị giới hạn, nên cũng 

gây ảnh hưởng đến việc đảm bảo riêng tư cho bệnh nhân cũng như cung 

cấp dịch vụ y tế trong môi trường vệ sinh sạch sẽ. 

 

Trạm Y tế cũ xã Bình Chân (do chịu thiệt hại bởi cơn lốc nên không thể sử dụng được) 

 

3. Số tiền viện trợ: 87.239 đô la Mỹ 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân xã Bình Chân  

 

 

 

 



Dự án “Xây dựng Trường tiểu học xã Nghi Mỹ, tỉnh Nghệ An” trong khuôn khổ 

Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính Phủ Nhật Bản năm 2018 

1. Khái quát dự án 

Nhằm cung cấp môi trường học tập an toàn và vệ sinh cho các cháu thiếu nhi trong 

khu vực, Dự án sẽ thực hiện như sau: 

1) Xây dựng 1 dẫy nhà mới thay thế dẫy nhà đã cũ hỏng (Nhà 1 tầng 4 phòng 

học, diện tích 329 m2) 

2) Cung cấp trang thiết bị trong phòng học (60 bộ bàn ghế học sinh, bộ bàn 

ghế giáo viên, 4 bảng đen) 

2. Khu vực đối tượng thụ hưởng và hiện trạng 

1) Xã Nghi Mỹ, tỉnh Nghệ An. Dân số khoảng 4100 người 

2) Hiện nay, một dẫy nhà được dùng làm phòng học đã được xây dựng cách 

đây 20 năm, sửa chữa nhiều lần, nhưng vẫn bị xuống cấp trầm trọng. Cửa 

sổ bị hổng, tường bị thấm do nước mưa ăn mòn, không đảm bảo về vấn đề 

vệ sinh an toàn. Thiết bị trong lớp học cũng không được trang bị đầy đủ. 

Do thiếu ghế dành cho giáo viên và học sinh nên trường đã sử dụng tạm 

ghế nhựa thay thế. 

          Ghề nhựa đỏ được sử dụng thay thế trong lớp học 

 

 

 

3. Số tiền viện trợ: 83.375 đô la Mỹ 

4. Cơ quan thực hiện: Hội hữu nghị Việt – Nhật tỉnh Nghệ An 



Dự án “Xây dựng đường giao thông xã Sơn Mầu, tỉnh Quảng Ngãi” trong khuôn 

khổ Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính Phủ Nhật Bản năm 

2018 

 

1. Khái quát dự án 

Để đảm bảo giao thông an toàn cho người dân thôn A Panh xã Sơn mầu, Dự án sẽ 

thực hiện xây dựng con đường nối giữa 2 thôn A Ghẻ và thôn A Panh (chiều dài 

694.76m, chiều rộng 3.5m, qua 2 cống, trọng tải đường 2.5 tấn) 

2. Khu vực đối tượng dự án và hiện trạng 

1) Thôn A Ghẻ và Thôn A Panh, xã Sơn Mầu, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng 

Ngãi (dân số hoảng 332 người) 

2) Đường kết nối thôn A Ghẻ với thôn A Panh  là điểm đầu của con đường 

dẫn đến trung tâm xã Sơn mầu, là đường đơn. Hiện nay, con đường này 

chưa được trải bê tông, một phần đường được dải bằng đá, phần còn lại là 

đường đất. Do vậy, các phương tiện đi qua đây không thể đi lại một cách 

thuận tiện. Vào mùa mưa, bùn đất lầy lội, nước trũng đọng lại, đá trơn trượt, 

con đường được phong tỏa, có lúc người dân nơi đây 5 tháng cũng không 

thể ra khỏi thôn. 

             Một phần con đường được đắp bằng đất đá 

 

3. Số tiền viện trợ: 76.193 đô la Mỹ 

4. Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây 

 



Dự án “Rà phá bom mìn nhân đạo vì sự an toàn và phát triển của cộng đồng, tỉnh 

Quảng Bình” trong khuôn khổ Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của 

Chính Phủ Nhật Bản năm 2018 

1. Khái quát dự án 

1) Thực hiện hoạt động rà phá bom mìn tại 2 huyện Bố Trạch và Quảng Ninh 

của tỉnh Quảng Bình. 

2) Thông qua việc thực hiện dự án, khoảng 2.289.000 m2 đất của 2 huyện Bố 

Trạch và Quảng Ninh sẽ được rà phá bom mìn, giảm nguy cơ đe dọa đến 

tính mạng của khoảng 3800 người dân sống ở khu vực này, đồng thời 

những vùng đất bị ô nhiễm sẽ được chuyển đổi thành đất có khả năng sử 

dụng vào mục đích kinh tế, xã hội. 

2. Khu vực đối tượng dự án và hiện trạng 

1) Tỉnh Quảng Bình (số người được thụ hưởng lợi ích của dự án lên khoảng 

3800 người) 

2) Tại tỉnh Quảng Bình, từ 1/2014 đến 3/2018 đã có ít nhất 17 người chết và 

bị thương trong đó có cả trẻ em do bom mìn còn lưu lại sau chiến tranh 

Việt Nam. Kể từ khi kết thúc chiến tranh đã 40 năm trôi qua, nhưng hiện 

nay vẫn còn những nguy cơ đe dọa từ vật liệu nổ còn lưu lại dưới lòng đất. 

Khoảng 28% diện tích đất của tỉnh Quảng Bình còn chứa bom mìn còn sót 

lại, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hôi của tỉnh. 

                                          Hoạt động rà phá bom mìn 

 

3. Số tiền viện trợ: 624.997 đô la Mỹ 

4. Cơ quan thực hiện: Tổ Chức MAG Việt Nam 


